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Một nong tằm năm nong kén,

Bẩy bồ cám tám bồ bèo.

Nhất con giai hai tiến-sĩ,

Nhất quận-công nhì không lều.

Vừa đánh trống vừa ăn cướp,

Mặc ai lưới mặc ai te.

Nói một đường thỉnh một nẻo,

Hỏng đằng nọ vớ đằng kia.

Đẹp vàng son, ngon mật mỡ,

Chết kèn trống, sống dầu đèn.

Không bóp cổ, không le lưỡi,

Người bưng lỗ, người thổi kèn.

Khôn ba năm, dại một giờ,

Sai một ly, đi nghìn dặm.

Thằng còng làm, thằng ngay ăn,

Quan phủ đi, quan tri nhậm.

Bán gia tài, mua danh diện,

Phóng tài hoá, thu nhân tâm.

Trong đom-đóm, ngoài bó đuốc,

Miệng thơn-thớt, dạ ớt ngâm.

Cháu bà nội tội bà ngoại,

Con nhà lính, tính nhà quan.

Giầu vẻ-vang, sang lịch-sự,

Đói ăn vụng, túng làm càn.

Dùi đánh đục, đục đánh chạm,

Béo chê gây, gầy chê tanh.

Đuổi chẳng được, tha làm phúc,

Bé không vin, cả gẫy cành.

Nay tát đầm, mai tát đìa,

Sớm rửa cưa, chưa mài đục.

Cơm nhà chúa, múa tối ngày,

Con hơn cha, nhà có phúc.

Cha ăn mặn, con khát nước,

Con đóng khố, bố cổi chuồng.

Ăn chẳng hết, thết chẳng khắp,

Mềm thì nặn, dắn thì buông,




 


	

Buôn đầu cầu, bán cuối chợ.

Giầu chiều hôm, khó sớm mai,

Bệ chưa nặn đã nặn bụt, 

Đầu chẳng phải lại phải tai.

Uống nước sông nhớ ngọn nguồn,

Ăn cơm mới nói chuyện cũ.

Cây muốn lặng gió không dừng,

Gái có công chồng chẳng phụ.

Người trên cây, người dưới đất,

Con trước mặt, con sau lưng.

Không ăn ốc phải đổ vỏ,

Đã cầm khoán lại bẻ măng.

Coi đồng tiền như cái tán,

Xem vàng bạc như đất bùn.

Chưa nóng nước đã đỏ gọng,

Muốn ăn hét phải đào giun.

Quần cháo lòng, khăn mảnh bát,

Lọng máu cáo, áo hoa hiên.

Chưa múa mã, đã giã đám,

Mới có ván đã bán thuyền.

Tóc đuôi gà mày lá liễu,

Mầu củ đậu hạt lòng chanh.

Uống trè tầu, ngồi trường kỷ,

Ăn bát mẻ, nằm chiếu manh.

Nước vẫn chảy đá không mòn,

Cơm chẳng ăn gạo còn đó.

Giun séo lắm cũng phải quằn,

Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

Làm bạn lo gì mất bạn,

Thờ thày mới được làm thày.

Chém tre chẳng ghè đầu mặt,

Ăn quả nhớ kẻ giồng cây.

Thèm lòng chẳng ai thèm thịt,

Sinh con ai nỡ sinh lòng.

Giai khôn mài dao dạy vợ,

Gái ngoan làm quan cho chồng.
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